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THÔNG TƯ

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-Cp ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, nguyên tắc phối hợp và quy trình cung cấp thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, cơ quan) khi tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Chương II
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại

1. Căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, cơ quan xây dựng Chương trình và Kế hoạch thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn hoặc hằng năm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan mình.

2. Kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại gồm các nội dung:
a) Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại;

b) Phân công bố trí tổ chức, cá nhân phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại tại các bộ, cơ quan;

c) Xây dựng và triển khai các đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại;

d) Thu thập và cung cấp thông tin về tình hình thế giới thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền, báo chí và người dân Việt Nam. Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam; thông tin quảng bá về Việt Nam; thông tin giải thích và làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trong lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan;

e) Đánh giá kết quả các hoạt động thông tin đối ngoại của bộ, cơ quan đạt được trong kỳ trước.
3. Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm, các bộ, cơ quan có trách nhiệm, đề xuất, xây dựng các nội dung, đề án, chương trình, nhiệm vụ hoạt động thông tin đối ngoại của bộ, cơ quan trong năm kế tiếp. 
4. Các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp, tranh thủ tối đa các nguồn lực.

Điều 4. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại

1. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin để xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại nhằm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý;

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tích hợp các cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan để tạo thành cơ sở dữ liệu chung về thông tin đối ngoại phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu và nghiên cứu về Việt Nam. 

Điều 5. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại

1. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xuất bản, phát hành xuất bản phẩm thông tin đối ngoại để cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm thông tin đối ngoại phải tuân thủ các quy định về nội dung và nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại quy định tại Điều 8 của Thông tư và các quy định của pháp luật về xuất bản.

Điều 6. Tổ chức hoạt động sự kiện ở nước ngoài

1. Các bộ, cơ quan khi tổ chức các hoạt động sự kiện ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để  thực hiện công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại.
 2. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức hoạt động sự kiện ở nước ngoài theo quy định, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại

1. Các bộ, cơ quan thực hiện hoạt động sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan mình định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 10 hằng năm (số liệu lấy từ ngày 30/10 năm trước đến ngày 30/10 năm báo cáo) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
2. Nội dung sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan:
a) Đánh giá hoạt động thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thông tin về tình hình thế giới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và công tác phối hợp đưa thông tin về tình hình thế giới đến nhân dân trong nước;
b) Sơ kết, tổng hợp và đánh giá hiệu quả các hoạt động liên quan đến giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt Nam;
c) Đánh giá công tác phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam;
d) Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại trước ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 
4. Hằng năm, hoặc đột xuất, trên cơ sở kết quả triển khai quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có hình thức khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

5. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại

Nguồn kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan từ ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (nếu có). Hằng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thông tin đối ngoại, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các bộ, cơ quan xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, tổng hợp chung trong dự toán của bộ, cơ quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chương III
PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 9. Nguyên tắc phối hợp cung cấp thông tin đối ngoại
1. Việc phối hợp thông tin tuân thủ các nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại được quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (sau đây gọi là Nghị định số 72/2015/NĐ-CP).

2. Ưu tiên sử dụng các phương thức thông tin đối ngoại ứng dụng công nghệ, chuyển tải thông điệp nhanh và có diện tác động lớn, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Cục Thông tin đối ngoại là đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin đối ngoại.

4. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ các lĩnh vực do bộ, cơ quan phụ trách.

Điều 10. Các nội dung thông tin đối ngoại cần phối hợp cung cấp
1. Thông tin chính thức về Việt Nam.
2. Thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam.
3. Thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam. 

4. Ưu tiên phối hợp cung cấp thông tin về các nội dung sau:

a) Thông tin, giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam;
b) Thông tin liên quan việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, lãnh thổ quốc gia;
c) Thông tin việc thực hiện đảm bảo quyền con ngưởi của Việt Nam.

Điều 11. Các hình thức cung cấp thông tin đối ngoại

1. Họp báo, gặp mặt báo chí hoặc qua trao đổi trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt nam và các bộ, cơ quan tổ chức khi cần thiết;

2. Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử chính thức của bộ, cơ quan và cung cấp cho Trang thông tin điện tử đối ngoại vietnam.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Cung cấp thông tin cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại của bộ, cơ quan và cập nhật, tích hợp vào cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại.

4. Biên soạn và phát hành các xuất bản phẩm thông tin đối ngoại.

5. Tổ chức các sự kiện thông tin đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài.

6. Hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài;
7. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quy trình phối hợp cung cấp thông tin đối ngoại
1. Các bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, thẩm quyền, thường xuyên thực hiện việc thu thập, xử lý các loại thông tin quy định tại các Điều 6 của Thông tư này.
2. Các bộ, cơ quan chủ động cung cấp thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lựa chọn các hình thức cung cấp thông tin phù hợp được nêu tại Điều 11 của Thông tư. Đồng thời, các bộ, cơ quan gửi thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
  3. Trong các trường hợp cần có phát ngôn chính thức từ các bộ, cơ quan hoặc cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan cung cấp thông tin. 

4. Trong vòng 07 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung cấp và xử lý thông tin bằng hình thức phù hợp. 
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, cơ quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư.

2. Cục Thông tin đối ngoại có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, đề nghị các bộ, cơ quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./. 
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